Tiết 3                                          
Tiếng Việt (Tăng)
ÔN TẬP VỀ ĐẠI TỪ, TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ ĐA NGHĨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực: 
- Ôn lại kiến thức về đại từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đa nghĩa.
-Biết cách sử dụng đại từ cho hợp lí.
 - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
2. Phẩm chất: Giáo dục ý thức tự giác luyện đọc, bồi dưỡng tình yêu nước.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
A. Hoạt động khởi động:
- Nêu khái niệm đại từ, ví dụ. Tác dụng của đại từ?
B. Hoạt động luyện tập:
	Bài 1: Tìm đại từ trong đoạn hội thoại sau, nói rõ từng đại từ thay thế cho từ ngữ nào:
	Trong giờ ra chơi, Nam hỏi Bắc:
- Bắc ơi, hôm qua bạn được mấy điểm môn Tiếng Anh?
- Tớ được mười còn cậu được mấy điểm? Bắc nói.
- Tớ cũng thế.
- Gọi hs chữa và làm bài. 
- GV nhận xét 
- K/s đại từ
Bài 2. Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau: 
	Từ
	Từ đồng nghĩa
	Từ trái nghĩa

	siêng năng
	
	

	dũng cảm
	
	

	lạc quan
	
	

	bao la
	
	

	chậm chạp
	
	

	đoàn kết
	
	


-Thế nào là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa?
- Đặt câu với 1 từ đồng nghĩa với dũng cảm?
-GV khắc sâu kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa.
Bài 3. Hãy xác định nghĩa của các từ được gạch chân trong các từ dưới đây rồi phân chia các nghĩa ấy thành nghĩa gốc và nghĩa chuyển :
ăn cơm, ăn cưới, da ăn nắng, ăn ảnh, tàu ăn hàng, sông ăn ra biển

Bài 4 :Viết một đoạn văn về chủ đề học tập trong đó có sử dụng đại từ dùng để xưng hô
- Gv chữa bài, nhận xét về ND, cách dùng từ, viết câu.
	

- Hs nối tiếp nhau nêu lại ghi nhớ của 2 bài luyện từ và câu đã học.
- Hs làm bài.







- HS thảo luận nhóm đôi
- Hs cả lớp làm vở.
- Chia sẻ kết quả bài làm




-HS nêu cá nhân






- Làm bài, nêu câu của mình
-HS nhận xét, bổ sung


- HS làm bài cá nhân
- Chia sẻ trước lớp
- HS viết bài, đọc bài viết


C. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: 
- Lớp phó học tập cho các bạn thi kể tên các đại từ. Mời GV nhận xét, chốt.
- Tóm tắt nội dung ôn luyện, nhận xét tiết học.
- HS học bài, chuẩn bị bài sau.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
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